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胃X線（バリウム）検査問診票

tim hoặc thận không? Nếu có xin vui lòng khoanh tròn  vào bệnh tương ứng bên dưới.

BẢNG CÂU HỎI CHỤP X-QUANG DẠ DÀY (BARIUM)

◎Xin vui lòng trả lời các câu hỏi bên dưới để có thể tiến hành kiểm tra một cách an toàn.

　　（Vui lòng khoanh tròn  vào "Có" hoặc "Không"）

① Bạn đã từng chụp X-quang dạ dày cản quang (Barium) hay chưa? 【 Chưa ・ Đã từng】

② Trước đây khi bạn chụp X-quang (Barium) để kiểm tra dạ dày hoặc đại tràng, 【 Có ・ Không 】
bạn có bị phản ứng dị ứng hay không?

Nếu "Có" xin vui lòng khoanh tròn  vào triệu chứng đã xuất hiện.

1. Nổi mề đay

4. Tay chân lạnh toát

7. Triệu chứng khác（

2. Thấy khó chịu trong người

5. Thấy nghẹn ở cổ

3. Mặt tái xanh, nhợt nhạt

6. Khó thở

　　　　　）

③

1. Đi đại tiện hằng ngày　　2. Hơi táo bón (2～3 ngày đi đại tiện 1 lần)

3. Táo bón nặng (4 ngày trở lên mới đại tiện 1 lần)

⑧ 【 Có ・ Không 】Bạn hiện có đang mắc bệnh về đường tiêu hóa (dạ dày, tá tràng, đại tràng, v.v…),  

【 Có ・ Không 】

④ Trước đây khi uống Barium bạn có từng bị sặc (đi vào khí quản) hay chưa. 【 Có ・ Không 】

⑦ Hãy khoanh tròn vào tình trạng đại tiện hằng ngày của bạn.

Khi ăn uống, bạn có thường hay bị sặc (vào khí quản) không?

Reiwa　　năm　　　tháng　　ngày
Họ và tên:

Tôi đã đọc và hiểu rõ các nội dung cũng như chú ý ở trên và đồng ý tiến hành chụp X-quang dạ dày.

⑨ Hiện có đang đặt máy tạo nhịp tim không? 【 Có ・ Không 】

⑩ Hiện có đang cấy máy khử rung tim (ICD) trong cơ thể không? 【 Có ・ Không 】

Người nặng trên 135kg và những người đã trải qua phẫu thuật dạ dày sẽ được khuyến nghị dùng

phương pháp nội soi.
Chú ý 2:

Giấy xác nhận đồng ý tiến hành kiểm tra

Nếu đã làm kiểm tra, hãy cố gắng uống thật nhiều nước, ăn càng nhiều thực phẩm giàu chất xơ càng tốt

(rau củ, trái cây, rong biển, v.v…)

Ngoài ra, xin hãy đảm bảo uống thuốc nhuận tràng.

Bệnh viện Kinen Higashihiroshima  - 

※Xin vui lòng điền thông tin trả lời bằng bút bi.

⑪ Hiện có đang lắp khớp nhân tạo trong cơ thể không? 【 Có ・ Không 】

Chú ý 1: Đối với người đang phải hạn chế uống nước, người bị táo bón nặng và người mắc các bệnh ở trên,  

mặc dù rất hiếm gặp những vẫn có trường hợp xảy ra các biến chứng nghiêm trọng như sặc, tắc ruột, 

thủng đường tiêu hóa, nên sẽ có trường hợp chúng tôi không tiến hành xét nghiệm. 

Trung tâm kiểm tra sức khỏe ung thư và các bệnh liên quan đến lối sống sinh hoạt Higashihiroshima        ( 082-423-6662

※Trường hợp đang cấy máy khử rung tim (ICD) không thể tiến hành xét nghiệm vì lý do đảm bảo an toàn.

⑤ Sau lần chụp X-quang dạ dày (Barium) trước, bạn có từng bị khó đi đại tiện không? 【 Có ・ Không 】

⑥
Nếu trong lần chụp X-quang dạ dày (Barium) trước, có điều gì lo ngại ngoài các mục từ ② ~ ⑤,

xin vui lòng ghi vào đây.

3. Hẹp đường tiêu hóa

6. Viêm loét đại tràng

9. Đang chạy thận/lọc máu

12. Phẫu thuật vùng bụng (trong vòng 1 năm)

)

1. Túi thừa đại tràng

4. Viêm ruột thừa

7.Loét dạ dày/tá tràng

10.Suy thận

13.Bệnh khác（

2. Tắc ruột/ Dính ruột

5. Viêm túi thừa

8. Suy tim

11.Phình động mạch chủ bụng

※Nếu đang phải hạn chế uống nước có thể dẫn đến khó bài tiết Barium, vì vậy có trường hợp không thể tiến hành kiểm tra.


